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VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
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ĐIỂM
THI L1
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CẦN
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6.06.06.06.029/12/1999AnLê Văn Hồng03061713231

5.44.06.010.007/11/1999AnhLê Đức03061713242

4.84.05.56.001/02/1999AnhNguyễn Đức Tuấn03061713253

0.20.00.02.006/09/1999AnhTrần Phương Nhật03061713264

0.00.00.00.008/05/1998AnhTrần Tiến03061713275

4.73.05.510.021/3/1999BaoTa Quoc03061713286

5.55.05.010.010/02/1999CảnhPhan Trịnh Hữu03061713297

4.02.05.58.028/10/1999CườngBùi Huy03061713308

4.33.04.510.017/12/1999DuyNguyễn Hoàng03061713319

3.42.04.08.020/11/1999DuyNguyễn Trần Thanh030617133210

4.33.04.510.023/11/1999DuyPhạm Thanh030617133311

5.77.03.58.024/04/1999DuyTrà Trần Thanh030617133412

3.42.04.56.008/12/1999DũngNguyễn Huy030617133513

6.77.06.08.026/03/1999ĐạtHồ Tấn030617133614

5.35.04.510.002/06/1999ĐạtTrần Quốc030617133715

4.13.04.010.017/06/1999ĐiềnHồng Phước030617133816

6.06.05.58.031/1/1999HânNguyễn Việt030617133917

3.93.05.04.007/04/1999HậuLê Minh030617134018

4.84.04.510.027/11/1999HậuNguyễn Công030617134119

5.55.05.58.010/04/1999HiềnPhạm Thị Thu030617134220

5.34.06.09.031/10/1999HiếuĐinh Trung030617134321

3.53.04.04.024/10/1999HiếuNguyễn Hồng030617134422

6.66.06.510.008/08/1999HoàiLiêu Trần Hiếu030617134523

6.46.06.010.015/06/1999HòaNguyễn Thái030617134624

6.57.05.010.007/11/1999HóaHà Văn030617134725

2.30.05.03.005/02/1999HuấnTrương Gia030617134826

4.53.05.010.012/5/1999HuyĐoàn Phong030617134927

3.93.04.56.018/06/1999HuyNguyễn Hoàng030617135028

4.54.04.09.021/08/1999HuyNguyễn Quang030617135129

5.55.05.58.06/9/1999HuyNguyễn Thanh030617135230

4.95.04.56.020/06/1999HuyNguyễn Trịnh Đức030617135331

3.03.03.51.02/12/1999HuyPhan Lê Thanh030617135432

5.95.06.010.023/07/1999HùngVõ Hoàng Phi030617135533
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3.82.05.08.011/9/1999HưngTừ Đình030617135634

3.82.04.510.024/02/1999HyPhạm Vịnh030617135735

3.60.07.08.008/07/1999KhánhĐoàn Duy030617135936

4.44.04.56.025/8/1999KhoaĐỗ Văn030617136037

4.14.04.05.004/08/1998KhoaNguyễn Đăng030617136138

4.93.06.010.024/04/1999KhươngNguyễn Văn030617136239

5.04.05.010.028/10/1999KiệtNgô Quốc030617136340

5.15.04.58.024/8/1999LễNguyễn Ngọc030617136441

5.13.06.510.015/12/1999LinhNguyễn Phan030617136542

5.85.06.09.017/05/1999LongMai Hoàng030617136643

0.20.00.02.030/9/1999LongQuách Hoài030617136744

4.13.04.58.028/11/1998MinhHồ Thanh030617136845

0.00.00.00.002/02/1998MinhNguyễn Hoàng030617136946

5.35.05.08.025/02/1999NamLê Duy030617137047

4.33.04.510.018/09/1999NamTrần Lê030617137148

4.53.05.010.030/05/1998NhânDương Thành030617137349

4.33.05.08.007/12/1998NhânNguyễn Trọng030617137450

3.62.04.58.030/09/1998NhânVõ Thiện030617137551

2.80.04.510.014/06/1999PhátHuỳnh Tiến030617137652

5.24.05.510.008/08/1999PhátNguyễn Tấn030617137753

6.06.05.010.017/4/1999PhátTrần Lê Tấn030617137854

0.00.00.00.02/2/1999PhongTrầN QuốC030617137955

6.06.05.010.020/01/1999PhúcNguyễn Thành030617138056

2.80.05.08.009/06/1999PhụngHuỳnh Minh030617138157

5.96.05.57.016/04/1999PhươngĐặng Vi Duy030617138258

4.43.06.05.02/5/1999SangNguyễn Hoàng030617138359

5.04.05.010.023/02/1999SangNguyễn Phước030617138460

5.95.06.010.031/05/1999SangNguyễn Xuân030617138561

5.75.05.510.010/02/1999SơnNguyễN ĐìNh030617138662

5.04.05.58.01/11/1999TàiNguyễn Minh030617138863

6.87.06.09.019/08/1999TàiNguyễn Tấn030617138964

5.55.05.58.013/3/1999TàiThạch030617139065

4.53.05.010.016/07/1997TânĐặng Minh030617139166

4.13.04.010.006/02/1998TânPhạm Minh030617139267

6.06.05.010.009/12/1999TấnLê Phú030617139368

3.51.05.010.001/10/1999ThànhNguyễn Trung030617139469

5.95.06.010.007/04/1999ThànhVòng Thế030617139570

3.00.05.010.020/11/1999ThànhVũ Văn030617139671

3.94.03.55.001/02/1999TháiTrần Quốc030617139772

1.00.00.010.003/03/1999ThạnhNguyễn Nhựt030617139873
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5.95.06.010.006/04/1999ThắmHuỳnh Thị Hồng030617139974

5.24.05.510.021/10/1999ThắngĐỗ Chiến030617140075

3.22.04.06.025/07/1999ThắngLê Minh030617140176

4.95.04.08.001/06/1999ThắngLê Quốc030617140277

0.00.00.00.004/06/1999ThắngNguyễn Viết Hoàng030617140378

0.00.00.00.028/08/1999ThiênNguyễn Thanh Thuận030617140479

3.73.04.54.028/10/1999ThiênTrương Toại030617140580

0.80.00.08.025/5/1999ThiệuNguyễn Hoàng030617140681

3.93.03.510.002/10/1999ThịnhTrần Phú030617140782

0.00.00.00.028/02/1999ThịnhTrần Văn030617140883

5.95.06.010.022/09/1999ThoạiĐặng Minh030617140984

0.00.00.00.022/10/1997ThọNguyễn Khánh030617141085

5.66.04.010.009/04/1999ThuậnĐặng Qui030617141186

3.62.04.010.004/02/1999TínhPhạm Trung030617141287

7.06.07.510.007/06/1999TốtPhạm Văn030617141388

3.02.04.04.012/01/1999TrânLê Trương Quốc030617141489

4.22.06.08.018/12/1999TrinhTrần Thị Phương030617141590

3.62.05.06.021/09/1998TrungDương Đình030617141691

6.06.05.010.012/11/1999TrungNguyễn Tiến030617141792

0.00.00.00.029/04/1999TrungPhạm Khắc030617141893

3.62.04.58.017/05/1999TrúcTrần Thị Thanh030617141994

5.55.05.010.023/12/1999TrườngPhan Xuân030617142095

4.64.04.010.002/04/1997TuấnLê030617142196

6.06.05.010.027/3/1999TuấnLê Anh030617142297

2.90.05.09.021/01/1999TuyềnTrịnh Thanh030617142398

4.04.03.56.020/08/1999TúLê Nguyễn Việt030617142499

7.08.05.010.016/08/1998TyTrương Văn0306171425100

1.00.00.010.014/09/1996VinhLâm Xuân0306171426101

0.00.00.00.028/03/1999VũLê Minh0306171427102

5.75.05.510.029/07/1999VũLê Trường0306171428103

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 29 tháng 01 năm 2018

24(23.3%)38(36.9%)27(26.2%)12(11.7%)2(1.9%)0(0%)0(0%)103(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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